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KẾ HOẠCH  

Triển khai nghiệp vụ và Công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định  

tiêu chí Thu nhập trên địa bàn các xã giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao và Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Trên cơ sở hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 

30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và 

Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu 

nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh (viết gọn là CTK) xây dựng Kế hoạch triển khai các 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của 

UBND tỉnh. Đồng thời hướng dẫn công tác kiểm tra, thẩm định kết quả tiêu chí Thu 

nhập của các xã có đăng ký về đích trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra và thẩm định kết quả 

thực hiện tiêu chí thu nhập trên địa bàn các xã được thống nhất, khoa học và chặt 

chẽ; đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng thông tin theo đúng nội dung, yêu 

cầu của Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình 

thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp nguồn lực, tình hình kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

- Hướng dẫn các Chi cục Thống kê khu vực trong công tác hỗ trợ nghiệp vụ cho 

Ban Chỉ đạo các xã, đồng thời thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát quá trình thu 

thập thông tin, tính toán, tổng hợp chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người/năm để đánh 

giá mức độ thực hiện tiêu chí Thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 
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- Đảm bảo theo đúng nội dung nghiệp vụ và quy trình thu thập, tổng hợp, tính 

toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư đã ban hành.  

- Đảm bảo tính khoa học và tính thống nhất trên phạm vi cả nước làm cơ sở 

pháp lý cho việc đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí Thu nhập của các xã đăng 

ký về đích đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai thực hiện 

Chi cục Thống kê chủ trì và phối hợp cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng 

Nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện 

hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thu nhập bình quân 

đầu người của xã. 

1.1. Triển khai áp dụng trong năm 2022 

Tùy tình hình thực tế và yêu cầu số liệu, từng địa phương có thể triển khai áp 

dụng cho toàn bộ hoặc một số xã nhằm đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu thu nhập 

bình quân đầu người của xã đến cuối năm 2022. Theo thông báo qua email ngày 

30/7/2022 của Vụ Thống kê Xã hội môi trường đã xây dựng và Hướng dẫn chọn 

mẫu (file đính kèm) để các Chi cục thực hiện, trong thời gian tới Vụ sẽ xây 

dựng bài giảng điện tử và phần mềm hướng dẫn địa phương thực hiện thu thập, 

tổng hợp tiêu chí 10 như trong yêu cầu của Mục 7, Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT, 

vì vậy tạm thời UBND các xã tổ chức điều tra bằng phiếu giấy và Chi cục Thống 

kê tính toán chọn mẫu, phân bổ mẫu điều tra và phúc tra thực hiện theo Công văn số 

364/CTK-TKXH ngày 06/7/2022 về việc Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp 

và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Công 

văn số 382/CTK-TKXH ngày 18/7/2022 về việc thực hiện thu thập, tổng hợp Tiêu 

chí 10 theo Quyết định  số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành 

quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

1.2. Triển khai áp dụng cho các năm tiếp theo: 

Thu nhập bình quân đầu người của xã sẽ do UBND xã tự điều tra, thu thập thông 

tin và tính toán theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác nông thôn mới hằng năm của địa phương, 

Cục Thống kê giao các Chi cục Thống kê khu vực phối hợp với Thường trực Ban chỉ 

đạo thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới huyện, thị xã, TP chủ động xây 

dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn các xã điều tra thu thập thông tin 

tính chỉ tiêu thu nhập theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố. Tuy 
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nhiên, trong xây dựng kế hoạch, các Chi cục phải báo cáo về CTK (qua Phòng TK Xã 

hội) để báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, chỉ đạo. 

2. Quy trình thu thập, tính toán và thẩm định 

2.1. Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu 

người của xã: 

Thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT, 

ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, phân công cán bộ của ấp 

đi khảo sát từng hộ trên địa bàn để thu thập thông tin về thu nhập của hộ.  

Trong quá trình điều tra, bộ phận chuyên môn của xã cần tham khảo và thống 

nhất một số số liệu với Chi cục Thống kê và các cơ quan chuyên môn cấp huyện, nhất 

là đối với các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả sản xuất theo từng lĩnh vực hay tỷ suất 

lợi nhuận của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, doanh nghiệp. 

* Lưu ý: Tại Mục 7. Thu nhập khác: 

+ Nguồn thu từ tiền và trị giá hiện vật hộ nhận được do người ngoài 

cho/biếu/tặng/mừng/giúp. Quy ước chỉ tính ngoài xã. 

Sau khi hoàn tất công việc, UBND xã lập Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 

Thu nhập gửi về Chi cục Thống kê.  

2.2. Quy trình kiểm tra, giám sát và phúc tra của Chi cục Thống kê: 

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng 

Cục Thống kê giám sát toàn bộ quy trình điều tra, tính toán, suy rộng chỉ tiêu thu nhập 

bình quân đầu người trên địa bàn các xã; thực hiện nghiêm túc công tác phúc tra đánh 

giá chất lượng điều tra để báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, công nhận.   

Nội dung kiểm tra, giám sát, phúc tra đánh giá chất lượng điều tra: 

* Công tác giám sát: Ngày đầu ra quân điều tra của xã, bộ phận chuyên môn 

của huyện (Chi cục Thống kê và các Phòng ban chuyên môn) dự phỏng vấn một 

số hộ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho lực lượng điều tra của xã. 

* Công tác kiểm tra: Sau khi nhận tài liệu điều tra của xã, Chi cục Thống kê 

cần thực hiện tốt các công việc sau: 

- Kiểm tra số lượng hộ đã điều tra, số mẫu đã đổi so với quy định.  

- Kiểm tra tính đầy đủ và logic của các thông tin ghi trong phiếu mẫu. 

- Kiểm tra tính hợp lý của chí phí sản xuất kinh doanh.  

-  Kiểm tra các phép tính suy rộng của xã. 

- Kiểm tra số nhân khẩu thực tế thường trú của hộ ở Biểu số: 01.N/NTM của 

Phần C với thông tin ở Biểu số: 04.HM/NTM của Phần A trong Phụ lục. 

* Công tác phúc tra, đánh giá chất lượng thông tin: 
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Cục Thống kê giao Chi cục Thống kê phúc tra kết quả điều tra của xã để gửi 

về CTK theo mẫu gửi kèm. Tỷ lệ phúc tra được quy định ít nhất là 5% trên tổng 

số hộ điều tra. Để đảm bảo tính khách quan, mẫu phúc tra được chọn bằng phương 

pháp ngẫu nhiên hệ thống trên 1/2 số ấp của xã.  

Do cuộc điều tra thu thập thông tin để tính chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người 

trên địa bàn xã là cuộc điều tra chọn mẫu. Nội dung phúc tra tập trung rà soát một số 

thông tin quan trọng như: số nhân khẩu thực tế thường trú, các nguồn thu và các khoản 

chi phí hợp lý để xác định tổng thu nhập của hộ. 

Kết thúc công tác phúc tra, Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố gửi toàn 

bộ phiếu phúc tra về CTK  để  tổng hợp tính toán tỷ lệ sai số giữa hai lần điều tra và 

phúc tra.   

4. Hồ sơ, thủ tục bàn giao 

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, tiếp nhận phiếu điều tra và các biểu tổng hợp 

nhanh của xã, Chi cục Thống kê hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao về CTK các tài liệu sau: 

- Các biểu mẫu và phiếu thu thập thông tin theo quy định tại Phần A, Phần 

B, Phần C của phụ lục kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT: 

+ Biểu số 01.BK/NTM: Bảng kê hộ của ấp (UBND xã thực hiện);  

+ Biểu số 02.X/NTM: Tổng hợp số hộ của xã theo ấp (UBND xã thực hiện); 

+ Biểu số 03.M/NTM: Xác định số lượng mẫu của xã và phân bổ mẫu cho 

các ấp (Chi cục Thống kê thực hiện); 

+ Biểu số 04.HM/NTM: Danh sách hộ mẫu của các ấp (Chi cục Thống kê 

thực hiện); 

+ Biểu số 04.HMDP/NTM: Danh sách hộ mẫu dự phòng của các ấp (Chi cục 

Thống kê thực hiện); 

+ Phiếu thu thập thông tin của hộ (UBND xã thực hiện); 

+ Biểu số 01.N/NTM: Biểu tổng hợp thu nhập của các hộ khảo sát tại các ấp 

(UBND xã thực hiện); 

+ Biểu số 02.N/NTM: Biểu suy rộng thu nhập bình quân nhân khẩu thực tế 

thường trú của xã (UBND xã thực hiện). 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí Thu nhập (UBND xã thực hiện). Nội 

dung báo cáo cần nêu khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và các giải 

pháp đã triển khai thực hiện để góp phần nâng cao thu nhập dân cư; quá trình tổ 

chức, triển khai thu thập thông tin và kết quả tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân 

đầu người trên địa bàn xã. 

- Văn bản đề nghị của xã gửi Cục Thống kê về việc thẩm định, công nhận 

kết quả điều tra (UBND xã thực hiện). 

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra đánh giá chất lượng thu thập, 

tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của xã và ý kiến đề xuất, kiến 

nghị (nếu có) của Chi cục Thống kê. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan Cục Thống kê 

Giao Phòng Thống kê Xã hội phối hợp với các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục, tổ 

chức, triền khai hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện và tham gia công tác kiểm tra, 

giám sát, phúc tra.  

2. Các Chi cục Thống kê khu vực 

Tham mưu UBND huyện, thị xã, TP xây dựng kế hoạch hỗ trợ UBND các xã 

điều tra thu thập thông tin, tính toán suy rộng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người 

trên địa bàn xã hằng năm. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện, thị xã thực hiện chọn 

hộ khảo sát; hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã tổ chức thu thập, tính toán và báo cáo theo 

biểu mẫu quy định; tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 

sát quá trình thu thập thông tin của các xã. 

Do công tác tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám 

sát, thẩm định kết quả tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của các xã 

không nằm trong chương trình công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê giao nên 

không được bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương. Vì vậy, để đảm bảo triển khai 

thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT, Chi cục Thống kê cần 

đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí để triển khai, tập 

huấn nghiệp vụ cho các xã (bao gồm cả in ấn, nhân bản tài liệu); kinh phí cho công tác 

kiểm tra, giám sát, phúc tra của cấp huyện đối với cấp xã và các nội dung công việc 

khác liên quan đến việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thu nhập hằng năm. 

Để công tác triển khai, thẩm định tiêu chí Thu nhập được thực hiện chặt chẽ, đảm 

bảo mục đích và yêu cầu theo Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp 

và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ 

Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Lãnh đạo Cục yêu cầu 

Trưởng các phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thống kê khu 

vực triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

 
 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Cục; 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- Các Chi cục TK khu vực; 

- Lưu: VT, TKXH. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Nam 
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